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BÁO CÁO

Kính gửi: Phòng PV01 Công an tỉnh Hà Nam
Thực hiện Công văn số 298/PV01 ngày 25 tháng 05 năm 2021 của Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Nam về việc tổng kết tình hình triển khai Nghị định số 147/2003/NĐ-CP; 94/2009/NĐ-CP; 94/2010/NĐ-CP; 221/2013NĐ-CP và công tác cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Công an huyện Bình Lục báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1. Tình hình triển khai các nghị định
[bookmark: loai_1_name]Công an huyện đã tổ chức triển khai đến toàn thể CBCS trong đơn vị về các Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện; Nghị định số 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật, phòng chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 và công tác cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Công an huyện Bình Lục đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nghị định; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người cai nghiện, đặc biệt là cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
2. Khó khăn, vướng mắc
Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ chưa quy định cụ thể về thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, gồm những hoạt động nào, thời gian tối thiểu cho từng loại hoạt động, các chính sách hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện ở các cơ sở công lập và ngoài công lập. Những vướng mắc này đã được giải quyết ở Nghị định số 80/2018/NĐ-CP.
Cai nghiện ma túy không chỉ giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng mà còn là điều kiện để xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần hạn chế tiêu cực và các loại tội phạm nảy sinh. Tuy nhiên, việc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ở Bình Lục gặp không ít khó khăn, vướng mắc..Tính đến tháng 5/2021, huyện Bình Lục có 91 người liên quan đến ma túy. Trong đó, xã Ngọc Lũ là  địa bàn phức tạp về ma túy với 27 người đang cai nghiện tại cộng đồng. Công tác cai nghiện tại cộng đồng trên địa bàn thị trấn mới chỉ dừng lại ở khâu tuyên truyền, vận động, khám sức khỏe và lập hồ sơ quản lý, cho uống thuốc thay thế (methadone)  là chủ yếu do chưa có cơ sở điều trị.
Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định, trường hợp không có cơ sở vật chất để tổ chức điều trị cắt cơn thì Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xây dựng cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng của địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở điều trị cắt cơn của địa phương là vấn đề nan giải do thiếu kinh phí. Việc điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định cũng phải do bác sĩ được đào tạo, tập huấn chuyên môn và được Sở Y tế cấp chứng chỉ; áp dụng đúng bài thuốc, phác đồ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy do Bộ Y tế ban hành. Thế nhưng, trên địa bàn huyện đến nay chưa có bác sĩ nào được tập huấn về công tác này.
Hiện nay, việc tổ chức thực hiện các biện pháp liên quan đến công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đang còn chưa đồng bộ. Công tác cai nghiện phục hồi chưa được các cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác lập, thẩm định, thẩm tra hồ sơ áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chưa được tập huấn chuyên sâu và còn kiêm nhiệm nên khi tác nghiệp còn nhiều thiếu sót.
Nhiều trường hợp đang tham gia điều trị methadone nhưng họ vẫn sử dụng nhiều loại ma túy khác như: ATS, cần sa, cỏ mỹ, … và không thể xử lý được do các chế tài để xử lý đối tượng nêu trên chưa thống nhất. Việc xác định tình trạng nghiện ma túy gặp nhiều khó khăn do có sự không tương thích giữa quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các đòi hỏi về chuyên môn, kỹ thuật trong việc xác định tình trạng nghiện. 
Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ. Có thể thấy, theo Luật Phòng, chống ma tuý, đối tượng được đưa vào cơ sở cai nghiện có thể là người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi tới dưới 18 tuổi nếu tự nguyện hoặc gia đình làm đơn, tuy nhiên, trong khi Luật xử lý vi phạm hành chính lại không quy định về đối tượng này. Hơn nữa, Luật Phòng, chống ma túy cũng quy định thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với nhóm này là Chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 96 của Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên và thẩm quyền quyết định là Toà án nhân dân cấp huyện.
Khi tổ chức thực hiện các Nghị định trên còn một số vướng mắc được quy định từ Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), cụ thể:
+ Luật XLVPHC quy định cơ quan xử lý hành chính phải chứng minh vi phạm hành chính, tức là phải xác định tình trạng nghiện. Thực tế không xác định được tình trạng nghiện vì người nghiện không hợp tác trong việc khai báo các triệu chứng; Luật hiện hành không quy định việc tạm giữ người để theo dõi, làm xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện.
+ Luật XLVPHC quy định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. quy định trên dẫn đến việc áp dụng khác nhau giữa các địa phương (như đến nhà xác định 3 lần vắng mặt thì kết luận là không nơi cư trú; sang địa bàn xã, phường khác sử dụng ma túy thì xác định là không có nơi cứ trú....),
- Quy định về cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, trong đó giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cai nghiện cho người nghiện tại gia đình, cộng đồng và giúp Ủy ban nhân dân cấp xã là Tổ công tác cai nghiện, thành viên Tổ công tác cai nghiện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trên thực tế mang tính hình thức kém hiệu quả, các địa phương rất khó khăn khi thực hiện.
- Quy định về quản lý sau cai tại Trung tâm theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008 và Nghị định 94/2009/NĐ-CP, thực tế là kéo dài thời gian cai nghiện; quản lý sau cai tại cộng đồng mang tính hình thức, hiệu quả không cao.  
3. Đề xuất, kiến nghị
Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tăng thêm kinh phí để tổ chức cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy về các kỹ năng theo quan điểm đổi mới công tác cai nghiện ma túy.
Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, hướng dẫn và thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi CNBB.
 Luật xử lý vi phạm hành chính: Sửa đổi, bổ sung quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy bằng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sửa đổi tiêu chí “nơi cư trú ổn định” trong Nghị định số 221/2013/NĐ-CP. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cần có sự giải thích rõ ràng thế nào là “thường xuyên sinh sống” để việc xác định điều kiện “cư trú ổn định” thật sự khách quan và thống nhất. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cần loại bỏ mâu thuẫn trong thủ tục đưa người đã có quyết định vào cơ sở CNBB trong trường hợp người bị áp dụng biện pháp này không có nơi cư trú ổn định. 
Quy định cụ thể về thẩm quyền của Toà án trong việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện trong độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, cũng như cho phép các cơ sở cai nghiện bắt buộc được tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy trong độ tuổi nêu trên với những đặc thù riêng. Vì chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và những cơ sở cai nghiện mới có đầy đủ chuyên môn cũng như các điều kiện cần thiết khác để tổ chức cai nghiện cho người nghiện nói chung cũng như người nghiện là người chưa thành niên nói riêng.
Trên đây là kết quả việc tổng kết tình hình triển khai Nghị định số 147/2003/NĐ-CP; 94/2009/NĐ-CP; 94/2010/NĐ-CP; 221/2013NĐ-CP và công tác cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Công an huyện Bình Lục  báo cáo Phòng PV01 rõ./.
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